KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
BÀI: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN CỦA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
I. Trắc nghiệm
Câu 1 <NB>. Nguyên tố nào sau đây là phi kim?
A. Sodium. 	B. Magnesium.	C. Carbon.	D. Copper.
Câu 2<NB>.. Nguyên tố nào sau đây là phi kim?
A. Potassium. 	B. Sulfur.	C. Zinc.	D. Aluminium.
Câu 3<NB>. Nguyên tố nào sau đây là kim loại?
A. Chlorine. 	B. Sulfur.	C. Calcium.	   D. Carbon.
Câu 4<NB>. Ứng dụng nào sau đây không phải của kim cương?
A. Đồ trang sức.	   B. Mũi khoan.	
C. Chất bôi trơn.	   D. dao cắt kính.
Câu 5<NB>. Ứng dụng nào sau đây không phải của than chì?
A. Điện cực.	B. Chất bôi trơn.	
C. Đồ trang sức.	D. Ruột bút chì.
Câu 6<NB>. Loại than có tính hấp phụ cao được sử dụng làm mặt nạ phòng độc, khử mùi, … được gọi là
A. than đá.		B. than cốc.	
C. than hoạt tính.		D. than bùn.
Câu 7<NB>. Ứng dụng nào sau đây không phải của lưu huỳnh (sulfur)?
A. Lưu hóa cao su.		B. Sản xuất dược phẩm.	
C. Sản xuất sulfuric acid.	D. Sản xuất nhựa PVC.
Câu 8<NB>. Ứng dụng nào sau đây không phải của chlorine?
A. Xử lí nước sinh hoạt. 	B. Sản xuất chất tẩy rửa.	
C. Sản xuất pháo hoa.		D. Sản xuất nhựa PVC.
Câu 9<NB>. Khí X được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí X là chất nào sau đây?
A. CO2. 	B. O2.	C. Cl2.	D. N2.
Câu 10<NB>. Tính chất vật lí nào sau đây là của kim loại?
A. Dẫn điện, dẫn nhiệt kém.        B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.
C. Có khối lượng riêng nhỏ.        D. Hầu hết ở trạng thái khí điều kiện thường.
Câu 11<TH>. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Kim cương dùng làm nhiên liệu.	
B. Than chì được dùng làm mũi khoan.	
C. Than gỗ mới điều chế có tính hấp phụ cao gọi là than hoạt tính.
D. Than cốc dùng để khử mùi, mặt nạ phòng độc.
Câu 12<TH>. Phát biểu nào sau đây không đúng về ứng dụng của lưu huỳnh?
A. Sản xuất pháo hoa, diêm.	B. Sản xuất dược phẩm.
C. Sản xuất sulfuric acid.	D. Sản xuất chất dẻo.
Câu 13<TH>.  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kim cương dùng làm đồ trang sức, mũi khoan, …
B. Lưu huỳnh dùng để lưu hóa cao su.	
C. Chlorine dùng để sản xuất chất tẩy rửa.	
D. Chlorine dùng để sản xuất kem dưỡng da.
Câu 14<TH>.  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn phi kim.	
B. Kim loại thường có nhiệt độ nóng chảy cao hơn phi kim.	
C. Kim loại thường có khối lượng riêng thấp hơn phi kim.		
D. Ở điều kiện thường, hầu hết các kim loại ở trạng thái rắn (trừ thủy ngân ở trạng thái lỏng).

Câu 15<TH>.  Cho phản ứng: 2Mg + O2  2MgO. Trong phản ứng trên
A. Mg là chất nhận electron.                   B. O2 là chất nhường electron.	
C. MgO thuộc loại oxide acid.                  D. Liên kết trong MgO thuộc loại ion.
Câu 16<TH>.   Cho các ứng dụng dụng: Làm đồ trang sức, lưu hóa cao su, khử trùng nước sinh hoạt, mặt nạ phòng độc, ruột bút chì. Có bao nhiêu ứng dụng là của carbon?
A. 1.			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 17<TH>. Cho các ứng dụng dụng: Sản xuất diêm, lưu hóa cao su, khử trùng nước sinh hoạt, sản xuất sulfuric acid, sản xuất chất tẩy rửa. Có bao nhiêu ứng dụng là của lưu huỳnh (sulfur)?
A. 1.			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 18<VDT>. Cho các thí nghiệm: 
(a) Đốt cháy lưu huỳnh (sulfur) trong không khí.
(b) Đốt cháy Mg trong khí oxygen.
(c) Đốt cháy C trong khí oxygen dư.
(d) Cho Hg tác dụng với S.
(e) Đốt cháy phosphorus trong khí oxygen dư.
Có bao nhiêu thí nghiệm thu được oxide acid sau khi phản ứng kết thúc?
A. 1.			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 19<VDT>. Cho các thí nghiệm: 
(a) Đốt cháy Fe trong không khí.
(b) Đốt cháy Mg trong khí O2.
(c) Đốt cháy Fe trong khí Cl2.
(d) Cho Hg tác dụng với S.
(e) Hòa tan Na vào nước.
Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó kim loại nhường electron?
A. 2.			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 20<VDC>. Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là
	A. vôi sống.     	     B. cát.          	C. muối ăn.	D. lưu huỳnh.
II. Tự luận
Câu 1<VDT> Tìm hiểu thông tin từ sách, báo hay tài liệu học tập, em hãy giải thích vì sao than hoạt tính được sử dụng làm lõi lọc nước hoặc mặt nạ phòng độc?
Câu 2<VDT> Với lưu huỳnh và đồng, hãy cho biết: 
(a) Chất nào dẫn điện, chất nào không dẫn điện?
(b) Khi được đun nóng chất nào dễ chảy lỏng hơn?
(c) Khi tác dụng với oxygen, chất nào tạo oxide base, chất nào tạo oxide acid?
Câu 3<VDC>. Viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho Na, Mg, Al, Cu, Ag, Au, C, S, P lần lượt tác dụng với khí oxygen dư (nếu có). Hãy cho biết sản phẩm tạo thành từ các phản ứng trên thuộc loại hợp chất nào?
Câu 4<VDC>. Trong công nghiệp, người ta sử dụng carbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than đá chứa chứa 90% carbon, biết rằng 1 mol carbon cháy thì tỏa ra 394 kJ.
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